	LUYỆN TẬP CHƯƠNG III (tiếp theo)
 
	Tiết theo KHDH: 17,18
Ngày soạn: 05/12/2020
Ngày giảng: 09/12/2020


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải toán về các mạch điện xoay chiều.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và hướng dẫn giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về điện xoay chiều.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1: (khoảng 15 phút) Tóm tắt những kiến thức liên quan.
CÔNG SUẤT ĐIỆN XOAY CHIỀU

1.  Biểu thức công suất mạch RLC: P = UIcos( = I2R = URI.;      

2. Hệ số công suất: cos( = 
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3. Ý nghĩa của hệ số cos(: 
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	Đoạn mạch chỉ có R hay mạch RLC có cộng hưởng. Công suất lúc này lớn nhất:
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	Đoạn mạch chỉ có L hoặc C hay mạch có cả L và C. Công suất lúc này nhỏ nhất:

Pmin = 0
	Đoạn mạch chỉ có RL, RC, hoặc RLC nối tiếp với ZL ≠ ZC


Trong mạch điện bất kì: P = UIcos( = I2r + P’ = Php + P’

Trong đó P’ là công suất có ích; Php là công suất hao phí do toả nhiệt: Php = rI2 = 
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Trong mạch điện dân dụng (U không đổi): phải tăng P’, giảm Php (giảm I2r). Do đó: giảm I để tăng cos(. 

Người ta qui định cos( ≥ 0,85.

Lưu ý: + Khi mạch chứa thêm điện trở thuần r thì

Hệ số công suất: cos( = 
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;               Công suất: P = UI.cos( = I2(R+r)

 


+ Tụ điện, cuộn dây thuần cảm: không tiêu thụ điện ( Hệ số công suất = 0, công suất tiêu thụ = 0 

 


+ Ý nghĩa hệ số công suất: Hệ số công suất càng lớn ( công hai phí trên dây càng bé và ngược lại.

- Điện năng tiêu thụ: W = P.t = UIcos(.t (J)

Chú ý: Khi đoạn mạch RLC đang có cộng hưởng mà tăng hay giảm tần số của dòng điện thì tổng trở Z của đoạn tăng, cường độ hiệu dụng giảm, hệ số công suất giảm, công suất giảm.

Hoạt động 2: (khoảng 25 phút) Hướng dẫn một số bài tập minh hoạ
1.  Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là u = 100cos100(t (V) và i = 100cos(100(t + (/3) (mA). Công suất tiêu thu trong mạch là

    A. 5000W    B. 2500W    C. 50W    D. 2,5W

Hướng dẫn
[Đáp án D]

    P = UI.cos( = ,2)) = 2,5 W

2.  Đặt Điện áp u = 100)) F, Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R bằng ở hai đầu tụ C và bằng 100V. Công suất tiêu thụ mạch điện là
cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, biết L = 
    A. 250W    B. 200W    C. 100 W    D. 350W

Hướng dẫn
[Đáp án C]

    Mạch RLC có UR = U = 100 ( Mạch có hiện tượng cộng hưởng ( P =  với R = ZL = ZC = ...

3.  Đặt một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì thấy khi f = 40Hz và f = 90Hz thì điện áp hiệu dụng đặt vào điện trở R như nhau. Để xảy ra cộng hưởng trong mạch thì tần số phải bằng

    A. 60Hz    B. 130Hz    C. 27,7Hz    D. 50Hz

Giải
    f = f1.f2 =  = 60 Hz

4.  Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thì thấy khi R = 30( và R = 120 ( công suất toả nhiệt trên đoạn mạch không đổi. Biết U = 300 V, hãy tìm giá trị công suất đó

    A. 150 W    B. 240W    C. 300W    D. 600W

Hướng dẫn
[Đáp án D]

Cách 1: R = R1 và R = R2 thì P như nhau. Vậy Pmax khi R =  = 60 Ω = |ZL - ZC| 
 = 
    Với R1 = 30 Ω; | ZL - ZC| = 60 Ω ( Z = 30
 Ω  ( P = RI2 = R. = 600 W

 Cách 2: P = 
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 Đáp án D
5. Đặt điện áp u = 
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20 ( và R2 = 80 ( của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Tính giá trị của U.

ĐS: U = 200 V.

HD. Ta có: P = 
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6. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 
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F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Tính độ tự cảm L của cuộn cảm. ĐS: L = 
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Hoạt động 2: (khoảng 45 phút) Luyện tập bài tập trắc nghiệm
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 GV hướng dẫn HS làm bài tập trắc nghiệm theo Tài liệu 
 Sửa những câu hỏi khó.
	 HS luyện tập theo hướng dẫn

 


Câu 1: Đặt điện áp u = 80
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cos(100(t) V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 (, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có biểu thức uL = 60cos
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 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

     A.  20 W.     B.  160 W.      C.  80 W.     D.  120 W.

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u = 50
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cos(100(t) V vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
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 H và tụ điện có điện dung 
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 F. Thay đổi biến trở để công suất của mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó giá trị của biến trở R và công suất của mạch là

     A.  100 Ω, 25 W.     B.  50 Ω, 50 W.     C.  100 Ω, 50 W.     D.  50 Ω, 25 W. 

Câu 3: Cho mạch xoay chiều có R = 40 
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 H. Điện áp hai đầu mạch là U = 120 V; I = 2,4A. Công suất của mạch và hệ số công suất là

A. 230,4W; 0,8.       B. 500W; 0,8.              C. 120W; 0,5.              D. 100W; 0,5.

Câu 4: Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch cho bởi biểu thức 
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. Hệ số công suất và công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 
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Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây có giá trị bằng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. Dòng điện tức thời trong đoạn mạch trễ pha π/3 so với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là

A. 0,866       B. 0,707       C. 0,965       D. 0,999
Câu 6: Biểu thức điện áp và cường độ dòng điện tức thời trong mạch điện xoay chiều là u = 100cos(100t + (/2) V, i = 100cos(100t + (/6) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 2,5 W       B. 104 W       C. 10 W       D. 2,5 kW
Câu 7: Đặt điện áp u = U0(100πt – π/3) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i = I0cos(100πt – π/6). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 1,00              B. 0,50              C. 0,71              D. 0,86
Câu 8: Mạch điện gồm một cuộn dây có điện trở r = 10 ( và độ tự cảm L = 0,4/π  H được mắc nối tiếp với một điện trở thuần R = 30 (. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 80[image: image37.wmf]2

cos100(t (V). Công suất tiêu thụ của cuộn dây là

A. 20 W       B. 80 W       C. 60 W       D. 40 W
Câu 9: Công suất của một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh (hệ số công suất khác 1) có thể được tính bằng công thức nào dưới đây?

A. P = U.I.     B. P = Z.I 2 cos(.     C. P = Z.I 2.     D. P = R.I.cos(.
Câu 10: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200
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cos100πt (V) vaò hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 200 (, tụ điện và cuộn cảm thuần. Khi đó điện áp hai đầu tụ điện là 
uC = 100
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cos(100πt – π/2) (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 200 W.     B. 100 W.     C. 200
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 W.     D. 400 W.

Câu 11: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R = 150 ( và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/( H mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện chạy qua mạch là i = 4cos(100(t - (/3) (A). Hệ số công suất của mạch và công suất tiêu thụ của đoạn mạch lần lượt là

A. 0,5 và 1200W.     B. 0,6 và 1200 W.     C. 0,5 và 2400 W.     D. 0,6  và 400 W.

Câu 12: Đặt điện áp u = 200
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cos100πt (V) vào hai đầu một điện trở thuần 100 (. Công suất tiêu thụ của điện trở bằng

A. 200W.       B. 800W.       C. 300W.       D. 400W.

Câu 13: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. 0,8.       B. 1.       C. 0,5.       D. 0,7.

Câu 14: Một máy biến áp lí tưởng (hiệu suất bằng 1) cung cấp một công suất 4,4kW dưới một điện áp hiệu dụng 220V. Biến áp đó nối với đường dây tải điện có điện trở tổng cộng là 3Ω. Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây là

A. 120V     B. 160V   C. 80V    D. 60V

Câu 15: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm

A. tăng công suất toả nhiệt       B. giảm công suất hao phí
C. tăng cường độ dòng điện       D. giảm cường độ dòng điện
Hoạt động 3: (khoảng 5 phút) Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của bài học.
Yêu cầu về nhà làm tiếp những bài còn lại trong Tài liệu
	 Ghi chú

 Ghi nhận
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Giáo án Dạy thêm Vật lí 12; Giáo viên Huỳnh Trung Điệp_THPT Nguyễn Thái Bình.  Trang 1
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